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tØnh ninh b×nh

tØnh hµ nam

tØnh th¸i b×nh

 Nam ®Þnh

TP.

ý yªn

vô b¶n

mü léc

xu©n tr­êng

giao thuû

nghÜa h­ng

nam trùc

trùc ninh
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ỂN 
   Đ

ÔNG

h¶i hËu

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN VỤ BẢN TRONG TỈNH NAM ĐỊNH

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH

CHÚ DẪN
KÝ HIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Đất trồng lúa
LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RSX

RPH

RDD

NTS

LMU

NKH

ONT

TSC

DTS

DHT

TMD

SKC

SKS

SKX

DDL

DSH

DKV

DRA

TIN

NTD

SON

MNC

PNK

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất làm muối

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất ở tại nông thôn 

Đất an ninh

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất khu chế xuất

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất phát triển hạ tầng

nhà hoả táng
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RSX

RPH

RDD

NTS

LMU

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

DTS

DHT

DNG

SKK

SKN

SKT

TMD

SKC

SKS

DDL

DRA

TON

NTD

DDT

LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RSX

RPH

RDD

NTS

LMU

NKH

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

DTS

DHT

DNG

SKK

SKN

SKT

TMD

SKC

SKS

SKX

DDL

DSH

DKV

DRA

TON

TIN

NTD

SON

MNC

PNK

CSD

DDT

Đất chưa sử dụng

KÝ HIỆU
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa  giới hành chính cấp xã

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đường sắt

Đê

Cầu

Cống

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

- DT: Diện tích thực hiện trong năm kế hoạch

- Năm KH: Năm kế hoạch sử dụng đất

kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm

mã HT

mã QH

Năm KH
DT

mã HT

Đường giao thông

NGUỒN TÀI LIỆU:

- Bản đồ địa chính các xã, thị trấn

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vụ Bản

ÐƠN VỊ XÂY DỰNG:

- Công ty CP tư vấn Tài nguyên và Môi trường Nam Hà

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 15.280,70 ha)

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

0,32 %

49,58 ha

10.393,86 ha

4.837,26 ha

68,02 %

31,66%

TỶ LỆ 1: 25 000
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TMD

NTD

TMD

NKH

NKH

NTD

NTD

DVH

SKC

SKC

NTD

DBV

DTT

DVH

NTD

ONT

SKC

NTD

NKH

NKH

NKH

NKH

TMD
LUC

ONT
LUC

NKH

NKH

ONT

TIN

DTT

DRA

CLN

DTT

NTD

TON

DYT

SKC

NKH

DTT

NTS

ONT

DRA

DTT

NTD

DYT

TSC

NTS
TMD

DNL

TMD

TMD

NTS

TMD

NTS

DVH

DSH

ONT

TMD

TMD

DVH

ONT

SKC

ONT
NTS

TMD

SKN

NTD

NKH

NTD

TIN

SKC

TMD

DVH

DVH

NTS

ONT

ONT

SKC

SKC

DGD

ONT

TMD

ONT

ONT

DGD

NKH

NKH

1,63ha

LUC

CQP

LUC

CAN

LUC

CAN

LUC

CAN

LUC

CAN

LUC

TSC

LUC

DNL

LUC

SKC

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DTT

NTS

DTT

LUC

DTT

LUC+BCS

DTT

LUC

DSH

DGD

DSH

NTS

DSH

LUC

DCH

LUC+DGT+DTL

ODT

LUC+BHK+CLN

ONT

LUC

ONT

LUC+NKH+...

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

NKH

LUC

ONT

LUC+BHK+CLN

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DRA

LUC

NTD
LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC+BHK+DGT+DTL+NTD

SKK

LUC+NKH+DGT+DTL

SKN

LUC+NTS+DGT+DTL+NTD+MNC+DNL

SKN

LUC

DVH

LUC

DVH

LUC

SKC

LUC

DVH

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC
LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC+NTS

SKC

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

TMD

TSC

TMD LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC+NTS

TMD

LUC+NTS+MNC

TMD

LUC

NKH

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DTT

DVH

LUC

DSH

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

NTS

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

NTS

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

NTS

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT

ONT

ONT
BHK

LUC+ BHK

NTD

ONT

ONT

ONT

SKC

ONT

ONT

X. Bến Đò

X. Trại

X. Thiện An

X. Đống Xuyên

 X. Thái Hưng

 X. Thanh Ý

 X. Mới

 X. Điện Biên

T. Hồ Sen

T. Tiên Hào

T. Đại Lại

T.Vĩnh Lại

X. Hoà Bình

T. Trại Sặt

T. Cựu Hào

X. Vân Hùng

xóm Pheo

xóm Báng Già

xóm Uông

Đội 4 Hổ Sơn

Đội 2 Hổ Sơn

xóm Tam Giáp

xóm Nhì Giáp

xóm Quang Minh

X. Trại Nội

X. Trại Gạo

X. Áp Phú

X. Đông

X. Cuối

X. Trần Phú

X. Đồng Lợi

X. Xa Trung

xóm Xuân

P. Lương Thế Vinh

T. Mỹ Côi

T. Văn Thị 2

T. Vân Côi
P. Trần Huy Liệu

T. Văn Thị 1

X. Trại Cự

X. Hồng Tiến

X. Thượng Linh

X. Lạc Thiện

 X. Đoàn Kết

 X. Đồng Hoà

 X. Tiên

 X. Phong Vinh

 X. Thống Nhất

 X. Đồng Lân

X. An Lễ

X. Xôi

X. Nẩy

X. Dương Lai Trong

X. Phú Cốc

X. Bến

X. Chợ

X. Hát

X. Minh Khai

X. Đồng Tiến

X. Đồng Nguyên

T. Thông Khê

T. Thiện Vịnh

T. Ngọc Sài
T. Châu Bạc

T. Tháp
T. Ngọc Thành

T. Bối La

T. Vậy

T. Bùi Chung

T. Bối Xuyên Thượng

T. Miễu

T. Ngói

T. Đại Đê

T. Đào

T. Phú Đa

T. Ngõ Quan

T. Hậu Nha

T. Thượng Đồng T. Môn Nha

T. Lại Xá

T. Triệu

T. Hạnh Lâm

T. Liên Xương

T. Phú Nội

T. Lập Vũ

T. Nội Chế

T. Vàng

T. Vụ Nữ

T. Thám Hoà

T. An Thứ

T. Lập Thành
T. Khả Chính

T. Ðồng Lạc

T. Lương Mỹ

T. Tiên Hương

T. Trung PhuT. Đắc Lực

T. Trình Xuyên

T. Rộc

T. Định Trạch

T. Cao Phương

T. Tổ Cầu

T. Lúa

T. Vân Tập

T. Chiều

T. Hạ

T. Thượng

T. Tân Lập

T. Hoàng

T. Phú Lão

T. Hướng Nghĩa

T. Trại Kho

T. Đống Đất

T. Duyên Hạ

T. Phú Vinh

T. Phú Cốc

T. Bịch

T. Phu

T. Kênh Đào

T. Phủ

T. Lê Xá

T. Phú Thọ

T. Quảng Cư

T. Phú Thứ

T. Dư Duệ

T. An Lạc

T. Tiền

T. Trại Phú

T. bàn kết

T. Hạ Xá

T. Thọ Trường

T. Trại Dầu

T. Việt An

T. Đống Lương

T. Phong Cốc

T. Nhị Thôn
T. Phú Thôn

T. Trại Kết

T. Thị Thôn

T. An Duyên

T. An Cự

T. Bất Di

T. Côi Sơn

xóm Ðông

T. Bối Xuyên Hạ

Xóm A

T. Tiên Chưởng

Xóm 3

Xóm 4

Xóm 5

Xóm 6

Xóm 2

Xóm 1

Xóm 7

Xóm 8

xóm Mới

xóm Hòe

xóm Chinh

xóm Nội

xóm Quế

xóm Phố

xóm Phạm

xóm Bái

xóm Nhì

xóm Tư

xóm Tiền

xóm Hậu

xóm Cấp 2

xóm Thượng

xóm Thượng Mới

xóm Vân Bảng

xóm Mới

xóm Ngõ Trang

xóm Tứ Giáp
xóm Tiền

xóm Tâm

xóm Trung Nghĩa

xóm Mới
xóm Cầu

xóm Tiền

xóm Trại Hương

xóm Núi

xóm Vân Tiến

xóm Trại

xóm Đồng

xóm Hội, Làng,Tiên

xóm Quang Tiến

 Lai Ngoài
X. Dương

LUC

555

555

000

000

557

557

500

500

560

560

000

000

562

562

500

500

565

565

000

000

567

567

500

500

570

570

000

000

22402240

000 000

22422242

500 500

22452245

000 000

22472247

500 500

22502250

000 000

22522252

500 500

22552255

000 000

22572257

500 500

22602260

000 000

22622262

500 500

  -  

3,00ha

 2024

0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

0,48ha

 2024

1,00ha

 2024

0,80ha

 2024

0,15ha

 2024

0,20ha

 2024

0,10ha

 2024

0,20ha

 2024

0,30ha

 2024

0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

9,90ha

 2024

9,90ha

 2024

Khu dân cư TT xóm 4

2,33ha

 2024

Khu dân cư TT

5,00ha

 2024
Khu dân cư TT

5,00ha

 2024

Khu dân cư TT

5,00ha

 2024

Khu dân cư TT

5,00ha

 2024

Khu dân cư TT

2,06ha

 2024

Khu dân cư TT

5,00ha

 2024

Khu dân cư TT

2,40ha

 2024

3,00ha

 2024
Khu dân cư TT

5,30ha

 2024

Khu dân cư TT
3,00ha

 2024

3,00ha

 2024

Khu dân cư TT

Khu dân cư TT TT.Gôi

0,70ha

 2024

0,70ha

 2024

Khu CN Bảo Minh

9,00ha

 2024

6,90ha

 2024

2,51ha

 2024

5,20ha

 2024

11,00ha

 2024

10,22ha

 2024

0,50ha

 2024

0,15ha

 2024

0,30ha

 2024

0,70ha

 2024

1,10ha

 2024

0,18ha

 2024

0,18ha

 2024

0,25ha

 2024

0,30ha

 2024

0,18ha

 2024

0,23ha

 2024

0,10ha

 2024

0,18ha

 2024

4,50ha

 2024

0,34ha

 2024
0,10ha

 2024

0,10ha

 2024

0,04ha

 2024

0,10ha

 2024

0,30ha

 2024

0,10ha

 2024

0,14ha

 2024

7,40ha

 2024

0,10ha

 2024

0,04ha

 2024

        4,92ha

 2024

0,20ha

 2024

0,08ha

 2024

3,00ha

 2024

0,13ha

 2024

6,40ha

 2024

0,01ha

 2024

0,10ha

 2024

0,10ha

 2024
0,11ha

 2024

0,10ha

 2024

0,22ha

 2024

0,06ha

 2024

1,20ha

 2024

       0,02ha

 2024

       0,20ha

 2024

0,20ha

 2024

0,04ha

 2024

0,10ha

 2024

0,10ha

 2024

0,15ha

 2024

0,13ha

 2024

0,10ha

 2024

0,09ha

 2024

0,06ha

 2024

0,1ha

 2024

0,10ha

 2024

XÃ MINH THUẬN

XÃ HIỂN KHÁNH

XÃ MINH TÂN

XÃ TÂN KHÁNH

XÃ HỢP HƯNG

XÃ TRUNG THÀNH

XÃ QUANG TRUNG

XÃ ĐẠI AN

XÃ TÂN THÀNH

XÃ THÀNH LỢI

XÃ LIÊN BẢO

XÃ LIÊN MINH

XÃ ĐẠI THẮNG

XÃ VĨNH HÀO

XÃ KIM THÁI

XÃ TAM THANH

THỊ TRẤN GÔI

XÃ CỘNG HOÀ

HUYỆN MỸ LỘC

HUYỆN Ý YÊN

HUYỆN NGHĨA HƯNG

HUYỆN

NAM 

TRỰC

TP. NAM ĐỊNH

TỈNH 
HÀ NAM


